
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

Số:            /QĐ- UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hóa, ngày       tháng     năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán mua sắm:  
Mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế tập trung  

cấp địa phương năm 2024 - 2026  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023;  

Căn cứ Luật Quản lý và sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công; 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của 
Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 

tháng 3 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 98/2021/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;  

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu;  

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y 
tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định danh mục thiết bị y tế được xác định mã số hàng hóa 

theo danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của 
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông 

tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu 
quốc gia; 
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Căn cứ Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2024 của 
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt phương án mua sắm tập trung thuốc, 

hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế năm 2024 - 2026; 

Căn cứ Quyết định số 4926/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2023 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục vật tư y tế, hóa chất, sinh 
phẩm chẩn đoán đấu thầu tập trung tại Sở Y tế Thanh Hóa cho các cơ sở y tế 

công lập sử dụng năm 2024 - 2026; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 4569/BC-SYT ngày 16 tháng 8 năm 2024 

của Giám đốc Sở Y tế về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán mua sắm: Mua 
sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế tập trung cấp địa phương năm 

2024 - 2026; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa tại Tờ trình số 3604/TTr-

SYT ngày 04 tháng 7 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán mua sắm: Mua 

sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế tập trung cấp địa phương năm 2024 
- 2026, gồm các nội dung chi tiết theo Phụ lục I và Phụ lục II đính kèm. 

Điều 2. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm tổ chức lựa 
chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các 

quy định hiện hành. Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước UBND 
tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm toán và các cơ quan liên 

quan về tính chính xác đối với danh mục, dự toán; trình tự, thủ tục tổ chức thực 
hiện thẩm định và kết quả thẩm định nêu trên theo đúng các quy định hiện hành 

của pháp luật. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm tổ chức giám sát 

hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài chính; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; 
Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo); 
- Các PCT UBND tỉnh; 
- CVP, Các PCVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, VXNVH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 
Đầu Thanh Tùng 



Phụ lục I 
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU, DỰ TOÁN MUA SẮM: 

MUA SẮM HÓA CHẤT, VẬT TƯ XÉT NGHIỆM, THIẾT BỊ Y TẾ TẬP TRUNG CẤP ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024 - 2026 

 (Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

Ghi chú: Gói thầu Mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế tập trung cấp địa phương năm 2024 - 2026, gồm 33 phần 
(chi tiết Phụ lục II). 

  

STT 

Tên 

chủ 

đầu 

tư 

Tên gói thầu 

Giá gói thầu 

 

Nguồn vốn 

 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

 

Thời 

gian tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 

Tùy 

chọn 

mua 

thêm 

Giám sát hoạt 

động đấu 

thầu 

Tên gói 

thầu 

Tóm tắt 

công việc 

chính của 

gói thầu 

1 

Sở Y 

tế tỉnh 

Thanh 

Hóa 

Mua 
sắm hóa 

chất, vật 

tư xét 

nghiệm, 

thiết bị y 

tế tập 

trung 

cấp địa 

phương 

năm 

2024-

2026 

Mua sắm 

hóa chất, 

vật tư xét 

nghiệm, 

thiết bị y tế 

tập trung 

cấp địa 

phương 

năm 2024-

2026 

160.017.830.944 

đồng 

Ngân sách nhà 
nước; Quỹ bảo 

hiểm y tế; Kinh 

phí chi trả của 

người bệnh; Viện 

trợ, tài trợ, hỗ trợ 

của tổ chức, cá 

nhân trong nước 

và nước ngoài 

theo quy định của 

pháp luật; Nguồn 

tài chính hợp pháp 

khác theo quy 

định của pháp luật. 

Đấu 

thầu 

rộng 

rãi, 

trong 

nước, 

qua 

mạng 

Một 

giai 

đoạn 

một túi 

hồ sơ 

180 

ngày 

Quý III 

năm 

2024 

Hợp 

đồng 

theo 

đơn 

giá cố 

định 

24 

tháng 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng 

có 

hiệu 

lực 

Không 

áp 

dụng 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
tỉnh Thanh 

Hóa. 

45B Đại lộ 

Lê Lợi, 

phường Lam 

Sơn, thành 

phố Thanh 

Hóa. 

Số điện thoại: 

02373852366 

Email: 

skhdt@thanh

hoa.gov.vn 

Tổng giá gói thầu: 160.017.830.944 đồng 

(Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tỷ, không trăm mười bảy triệu, tám trăm ba mươi nghìn, chín trăm bốn mươi bốn đồng)./. 
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Phụ lục II 

CÁC PHẦN THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU, DỰ TOÁN MUA SẮM:  
MUA SẮM HÓA CHẤT, VẬT TƯ XÉT NGHIỆM, THIẾT BỊ Y TẾ TẬP TRUNG CẤP ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

STT 
Tên hóa chất, vật tư xét 

nghiệm, thiết bị y tế  
Đặc tính, thông số kỹ thuật  

Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

(VNĐ) 
Số lượng  

Giá ước tính 

(VNĐ) 

1 Bông hút nước y tế  
Thông số kỹ thuật tối thiểu đáp ứng theo tiêu 

chuẩn Việt Nam về Bông y tế. 
Kg 126.402 34.058 4.304.999.316 

2 
Dung dịch khử khuẩn 

dụng cụ nội soi 
Thành phần chính: Glutaraldehyde 2%. Lít 63.588 24.556 1.561.466.928 

3 Băng bột bó 

Băng bột bó rộng 10cm ± 0,5cm x dài ≥ 2,7m. 

Thời gian đông kết ít hơn: 05 phút. Thạch cao:  ≥ 

92%. Gạc: 100% cotton.   

Cuộn 9.490 79.176 751.380.240 

4 Băng dính lụa  
 Băng dính lụa. Kích thước rộng 2,5cm ± 

0,125cm; chiều dài ≥ 9m.  
Cuộn 16.704 345.965 5.778.999.360 

5 Gạc thấm 
Gạc thấm khổ 0,8m ± 0,04m. Sản xuất từ vải gạc 

dệt. Đóng gói vô trùng. 
Mét 3.685 858.413 3.163.251.905 

6 Gạc cuộn Gạc cuộn rộng (10cm ± 0,5cm) × dài ≥ 5m. Cuộn 2.314 775.404 1.794.284.856 

7 Gạc phẫu thuật 

Gạc phẫu thuật kích thước như sau: (10cm ± 

0,5cm) x (10cm ± 0,5cm) x 6 lớp (dài x rộng x 

dày). Đóng gói vô trùng.   

Miếng 423 3.713.076 1.570.631.148 

8 Bơm tiêm 1ml 

Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 1ml. 
- Bơm tiêm: Thông số kỹ thuật tối thiểu đáp ứng 

theo tiêu chuẩn Việt Nam về bơm tiêm dùng 1 

lần (TCVN 5903:1995). 

- Kim tiêm: Thông số kỹ thuật tối thiểu đáp ứng 

theo tiêu chuẩn Việt Nam về kim tiêm (TCVN 

13404-2:2021). 

Cái 597 8.302.237 4.956.435.489 

9 Bơm tiêm 5ml  

Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 5ml. 

- Bơm tiêm: Thông số kỹ thuật tối thiểu đáp ứng 

theo tiêu chuẩn Việt Nam về bơm tiêm dùng 1 

Cái 597 21.517.650 12.846.037.050 



3 

 

STT 
Tên hóa chất, vật tư xét 

nghiệm, thiết bị y tế  
Đặc tính, thông số kỹ thuật  

Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

(VNĐ) 
Số lượng  

Giá ước tính 

(VNĐ) 

lần (TCVN 5903:1995). 

- Kim tiêm: Thông số kỹ thuật tối thiểu đáp ứng 

theo tiêu chuẩn Việt Nam về kim tiêm (TCVN 

13404-2:2021). 

10 Bơm tiêm 10ml 

Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 10ml. 

- Bơm tiêm: Thông số kỹ thuật tối thiểu đáp ứng 

theo tiêu chuẩn Việt Nam về bơm tiêm dùng 1 

lần (TCVN 5903:1995). 

- Kim tiêm: Thông số kỹ thuật tối thiểu đáp ứng 

theo tiêu chuẩn Việt Nam về kim tiêm (TCVN 

13404-2:2021). 

Cái 872 12.406.914 10.818.829.008 

11 Bơm tiêm 20ml 

Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 20ml. 

- Bơm tiêm: Thông số kỹ thuật tối thiểu đáp ứng 

theo tiêu chuẩn Việt Nam về bơm tiêm dùng 1 
lần (TCVN 5903:1995). 

- Kim tiêm: Thông số kỹ thuật tối thiểu đáp ứng 

theo tiêu chuẩn Việt Nam về kim tiêm (TCVN 

13404-2:2021). 

Cái 1.519 3.166.783 4.810.343.377 

12 Bơm tiêm 50ml 

Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 50ml. 

- Bơm tiêm: Thông số kỹ thuật tối thiểu đáp ứng 

theo tiêu chuẩn Việt Nam về bơm tiêm dùng 1 

lần (TCVN 5903:1995). 

- Kim tiêm: Thông số kỹ thuật tối thiểu đáp ứng 
theo tiêu chuẩn Việt Nam về kim tiêm (TCVN 

13404-2:2021). 

Cái 3.433 648.388 2.225.916.004 

13 Kim chích máu 
Đầu kim thép không gỉ, đầu sắc nhọn. Đóng gói 

vô trùng. 
Cái 227 403.620 91.621.740 

14 
Kim luồn tĩnh mạch an 
toàn các cỡ 

Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa bơm thuốc. 
Kim làm bằng thép không gỉ. 

Đóng gói vô trùng.  

Cái 10.789 1.455.420 15.702.526.380 
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STT 
Tên hóa chất, vật tư xét 

nghiệm, thiết bị y tế  
Đặc tính, thông số kỹ thuật  

Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

(VNĐ) 
Số lượng  

Giá ước tính 

(VNĐ) 

15 
Kim tiêm dùng một lần 

các số 

Kim tiêm: Thông số kỹ thuật tối thiểu đáp ứng 

theo tiêu chuẩn Việt Nam về kim tiêm (TCVN 

13404-2:2021). 

Cái 238 6.317.336 1.503.525.968 

16 Kim châm cứu 
Kim có khuyên, thân kim làm bằng thép, dẫn 
điện tốt. Đươc đóng gói vô trùng.  

Cái 282 33.722.730 9.509.809.860 

17 
Dây truyền dịch, kim 2 

cánh bướm 

Thông số kỹ thuật tối thiểu đáp ứng theo tiêu 

chuẩn Việt Nam về Bộ dây truyền dịch (TCVN 

6591-4:2008). 

Bộ 3.565 5.959.930 21.247.150.450 

18 
Găng tay y tế chưa tiệt 
trùng các cỡ  

Tối thiểu phải đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam về 
găng tay khám bệnh (TCVN 13397:2021). 

Đôi 833 18.807.610 15.666.739.130 

19 
Găng tay phẫu thuật tiệt 

trùng các số 

Tối thiểu phải đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam về 

găng tay phẫu thuật vô khuẩn (TCVN 

6344:2007). 

Đôi 3.262 2.663.322 8.687.756.364 

20 Túi đựng nước tiểu 
Dung tích ≥2000ml. Có bảng ghi thông tin bệnh 
nhân; Phân vạch rõ ràng. Đảm bảo kín không rò 

rỉ. Đóng gói vô trùng. 

Bộ 4.530 189.342 857.719.260 

21 
Dây dẫn và thở oxy hai 

nhánh 

Các cỡ XS, S, M, L (tương ứng sơ sinh, trẻ em, 

người lớn). Dây dẫn chính có chiều dài ≥ 2m. 
Cái 4.111 156.930 645.139.230 

22 Ống thông dạ dày  Các cỡ từ 5 - 18. Đóng gói vô trùng. Cái 3.700 119.221 441.117.700 

23 Dây hút nhớt  

Các số từ 5 - 18. Được kết cấu 02 phần: Khóa 

van và dây dẫn. Dây dẫn có chiều dài ≥ 50cm. 

Khóa van các cỡ có đầu gen để kết nối với các 

thiết bị phụ trợ chuyên dụng. 

Cái 2.184 321.478 702.107.952 

24 Chỉ không tiêu số 3/0 
Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi liền kim số 3/0. 

Kim làm bằng thép không gỉ. Đóng gói vô trùng. 
Sợi 11.825 78.668 930.249.100 

25 Gen siêu âm  
Gel sử dụng trong siêu âm. Gel trong, tan hoàn 

toàn trong nước. 
Lít 19.001 28.216 536.132.216 

26 Ống nghiệm EDTA K2 
Thể tích ống nghiệm: từ 2.0ml đến 10ml. 
- Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra 

Acid Dipotasium (EDTA K2). 

Ống 665 6.437.056 4.280.642.240 
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STT 
Tên hóa chất, vật tư xét 

nghiệm, thiết bị y tế  
Đặc tính, thông số kỹ thuật  

Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

(VNĐ) 
Số lượng  

Giá ước tính 

(VNĐ) 

- Có vạch thể tích trên thân ống. 

- Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa hoặc nắp cao su 

bọc nhựa, nắp bật hoặc nắp xoắn vặn. 

27 
Ống nghiệm chống đông 

Heparin 

Thể tích ống nghiệm: từ 2.0ml đến 10ml. 
- Hóa chất bên trong là chất kháng đông 

Heparine lithium. 

- Có vạch thể tích trên thân ống.  

- Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa hoặc nắp cao su 

bọc nhựa, nắp bật hoặc nắp xoắn vặn. 

Ống 712 4.626.008 3.293.717.696 

28 Huyết thanh mẫu 

Bộ 3 lọ: 

- Anti-A kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào 

dòng lai A. 

- Anti-B kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào 

dòng lai B. 
- Anti-AB kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào 

dòng lai A; B.  

Bộ 255.067 8.028 2.047.677.876 

29 
Test nhanh chẩn đoán 

HIV 

Phát hiện nhanh chẩn đoán HIV, không cần sử 

dụng thêm bất kỳ dung dịch đệm cho mẫu máu 

huyết thanh, huyết tương. 

Test 19.435 453.839 8.820.360.965 

30 
Test nhanh chẩn đoán 

viêm gan B 

Phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết 

thanh, huyết tương. Bảo quản ở nhiệt độ thường. 
Test 8.417 509.024 4.284.455.008 

31 Cồn sát trùng 70 độ 
Cồn sát trùng 70 độ. Đáp ứng yêu cầu DĐVN V 

chuyên luận cồn y tế. 
ml 25 105.169.670 2.629.241.750 

32 Cồn sát trùng 90 độ 
Cồn sát trùng 90 độ. Đáp ứng yêu cầu DĐVN V 

chuyên luận cồn y tế. 
ml 27 89.740.500 2.422.993.500 

33 Nước cất hai lần 
Nước cất hai lần. Đáp ứng yêu cầu DĐVN V 

chuyên luận nước tinh khiết.  
ml 11 103.142.898 1.134.571.878 
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